
THỨ 4

LỚP GVCN TIẾT S C S C S S C S C

1 CC-HĐTN TOÁN ANH VĂN TIẾNG VIỆT TOÁN GDTC Đ.TVIỆN/LTV ÂM NHẠC L. TIẾNG VIỆT

2 TOÁN TIẾNG VIỆT ANH VĂN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT HĐTN LUYỆN TOÁN GDTC LUYỆN TOÁN

3 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TNXH L.TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC HĐTN -SHL

4 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TNXH MĨ THUẬT

1 CC-HĐTN TIẾNG VIỆT TNXH TOÁN GDTC TIẾNG VIỆT L. TIẾNG VIỆT MĨ THUẬT LUYỆN TOÁN

2 TOÁN TIẾNG VIỆT TNXH TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT LUYỆN TOÁN ĐẠO ĐỨC L. TIẾNG VIỆT

3 TIẾNG VIỆT HĐTN ANH VĂN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT Đ.TVIỆN/LTV GDTC HĐTN -SHL

4 TIẾNG VIỆT ANH VĂN TIẾNG VIỆT TOÁN ÂM NHẠC

1 CC-HĐTN TIẾNG VIỆT TOÁN L. T VIỆT ANH VĂN TIẾNG VIỆT HĐTN ĐẠO ĐỨC LUYỆN TOÁN

2 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT Đ.TVIỆN/LTV ANH VĂN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT MĨ THUẬT L. TIẾNG VIỆT

3 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT LUYỆN TOÁN TNXH TOÁN TIẾNG VIỆT ÂM NHẠC HĐTN -SHL

4 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TNXH GDTC GDTC

1 CC-HĐTN TIẾNG VIỆT TOÁN L. T.V( Tâm) HĐTN TIẾNG VIỆT LUYỆN TOÁN GDTC TNXH- TƯ

2 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT LUYỆN TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT Đ.TVIỆN/LTV ÂM NHẠC GDTC

3 TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT L. T VIỆT ANH VĂN TIẾNG VIỆT HĐTN -SHL MĨ THUẬT TNXH- TƯ

4 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT ANH VĂN TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC

1 CC-HĐTN TOÁN TOÁN Đ.TVIỆN/LTV ÂM NHẠC TNXH TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT

2 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT L. TOÁN GDTC TNXH L.TOÁN HĐTN TIẾNG VIỆT

3 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT L. T VIỆT ĐẠO ĐỨC ANH VĂN L. T VIỆT TIẾNG VIỆT HĐTN. SHL

4 TIẾNG VIỆT GDTC MĨ THUẬT ANH VĂN TIẾNG VIỆT

1 CC-HĐTN L. T VIỆT GDTC TOÁN MĨ THUẬT ANH VĂN  ĐỌC TOÁN L.T VIỆT

2 TOÁN L. TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC ANH VĂN  ĐỌC TIẾNG VIỆT L.TOÁN( Thẩrm)

3 TIẾNG VIỆT Đ.TVIỆN/LTV TIẾNG VIỆT HĐTN GDTC TNXH TOÁN TIẾNG VIỆT  HDTN -SHL

4 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT ÂM NHẠC TNXH TIẾNG VIỆT

1 CC-HĐTN TOÁN TOÁN L. TOÁN ĐẠO ĐỨC TOÁN TOÁN ANH VĂN TIẾNG VIỆT

2 TOÁN TIẾNG VIỆT HĐTN L. T VIỆT MĨ THUẬT TIẾNG VIỆT L. TOÁN ANH VĂN GDTC

3 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT Đ.TVIỆN/LTV ÂM NHẠC TIẾNG VIỆT L. T VIỆT TNXH  HĐTN -SHL

4 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT GDTC TIẾNG VIỆT TNXH

1 CC-HĐTN TIẾNG VIỆT TOÁN L. T VIỆT GDTC TOÁN TOÁN TNXH HĐTN

2 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT Đ.TVIỆN/LTV ÂM NHẠC TIẾNG VIỆT L. TOÁN TNXH GDTC 

3 TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT L.TOÁN( Thẩrm) MĨ THUẬT TIẾNG VIỆT L.T VIỆT ANH VĂN  HĐTN -SHL

4 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC TIẾNG VIỆT ANH VĂN
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THỨ 4

LỚP GVCN TIẾT S C S C S S C S C

1 CC-HĐTN TOÁN ANH VĂN L.TOÁN ANH VĂN TOÁN TH - XH TOÁN GDTC

2 TIẾNG VIỆT Đ.TVIỆN/LTV ANH VĂN L.TOÁN ANH VĂN TIẾNG VIỆT TN-XH TIẾNG VIỆT MĨ THUẬT

3 TIẾNG VIỆT HĐTN TOÁN .LT.VIỆT CÔNG NGHỆ TIẾNG VIỆT Đ-ĐỨC TIẾNG VIỆT ÂM NHẠC

4 TOÁN   TIẾNG VIỆT TIN HỌC GDTC SHL-HĐTN

1 CC-HĐTN TOÁN TOÁN L.TOÁN TIN HỌC GDTC GDTC TOÁN TN - XH

2 TIẾNG VIỆT Đ-ĐỨC TIẾNG VIỆT Đ.TVIỆN/LTV CÔNG NGHỆ TOÁN ÂM NHẠC TIẾNG VIỆT TN - XH

3 TIẾNG VIỆT HĐTN ANH VĂN .LT.VIỆT ANH VĂN TIẾNG VIỆT MĨ THUẬT TIẾNG VIỆT L.TOÁN

4 TOÁN ANH VĂN ANH VĂN TIẾNG VIỆT HDTN -SHL

1 CC-HĐTN Đ.TVIỆN/LTV TOÁN TCT.VIỆT TOÁN ANH VĂN MĨ THUẬT ANH VĂN TOÁN

2 TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT L.TOÁN TIẾNG VIỆT ANH VĂN GDTC ANH VĂN SHL-HĐTN

3 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT L.TOÁN TIẾNG VIỆT CÔNG NGHỆ ÂM NHẠC THXH GDTC

4 TOÁN THXH    HDTN TIN HỌC ĐẠO ĐỨC

1 CC-HĐTN TOÁN TOÁN Đ.TVIỆN/LTV TOÁN TIN HỌC ÂM NHẠC THXH TOÁN

2 TIẾNG VIỆT TN-XH TIẾNG VIỆT L.TOÁN TIẾNG VIỆT CÔNG NGHỆ MĨ THUẬT ĐẠO ĐỨC L.TOÁN

3 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT .LT.VIỆT TIẾNG VIỆT ANH VĂN GDTC ANH VĂN HDTN -SHL

4 TOÁN GDTC HDTN ANH VĂN ANH VĂN

1 CC-HĐTN TOÁN ÂM NHẠC TOÁN TOÁN ANH VĂN TOÁN ANH VĂN Đ.TVIỆN/LTV

2 TOÁN TIẾNG VIỆT GDTC TIẾNG VIỆT GDTC ANH VĂN TIẾNG VIỆT ANH VĂN L. TOÁN

3 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC TIẾNG VIỆT KHOA HỌC LS&ĐL TIẾNG VIỆT CÔNG NGHỆ HĐTN -SHL

4 KHOA HỌC MĨ THUẬT HĐTN LS&ĐL TIN HỌC

1 CC-HĐTN TOÁN MĨ THUẬT TOÁN TOÁN LS&ĐL TOÁN ANH VĂN L. TOÁN

2 TOÁN TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC GDTC TIẾNG VIỆT LS&ĐL TIẾNG VIỆT ANH VĂN Đ.TVIỆN/LTV

3 TIẾNG VIỆT HĐTN GDTC KHOA HỌC TIẾNG VIỆT ANH VĂN TIẾNG VIỆT TIN HỌC HĐTN -SHL

4 TIẾNG VIỆT ÂM NHẠC KHOA HỌC ANH VĂN CÔNG NGHỆ

1 CC-HĐTN TOÁN ĐẠO ĐỨC TIN HỌC ANH VĂN TOÁN TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT

2 TOÁN TIẾNG VIỆT MĨ THUẬT ANH VĂN ANH VĂN TIẾNG VIỆT Đ.TVIỆN/LTV KHOA HỌC C NGHỆ

3 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT ÂM NHẠC ANH VĂN LS&ĐL TIẾNG VIỆT L. TOÁN TIẾNG VIỆT HĐTN -SHL

4 KHOA HỌC GDTC LS&ĐL GDTC HĐTN 

CC-HĐTN TOÁN GDTC TIẾNG VIỆT LS&ĐL TOÁN TOÁN TOÁN ANH VĂN

TOÁN C NGHỆ ÂM NHẠC TIN HỌC LS&ĐL TIẾNG VIỆT L. TOÁN TIẾNG VIỆT ANH VĂN

TIẾNG VIỆT KHOA HỌC MĨ THUẬT KHOA HỌC ANH VĂN TIẾNG VIỆT Đ.TVIỆN/LTV TIẾNG VIỆT GDTC 

TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC ANH VĂN HĐTN HĐTN -SHL

1 CC-HĐTN TIN HỌC TOÁN MĨ THUẬT TOÁN ĐẠO ĐỨC ANH VĂN TOÁN ĐL&LS

2 TOÁN ANH VĂN TIẾNG VIỆT GDTC TIẾNG VIỆT GDTC CÔNG NGHỆ TIẾNG VIỆT L.T.VIỆT

3 TIẾNG VIỆT ANH VĂN KHOA HỌC ÂM NHẠC TIẾNG VIỆT TOÁN ANH VĂN KHOA HỌC L TOÁN

4 TIẾNG VIỆT ĐL&LS HĐTN TIẾNG VIỆT HĐTN -SHL

1 CC-HĐTN ANH VĂN ANH VĂN ÂM NHẠC TOÁN TOÁN CÔNG NGHỆ TOÁN L TOÁN

2 TOÁN TIN HỌC ANH VĂN MĨ THUẬT TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC ANH VĂN TIẾNG VIỆT HĐTN -SHL
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3 TIẾNG VIỆT TOÁN LS&ĐL GDTC KHOA HỌC TIẾNG VIỆT GDTC TIẾNG VIỆT Đ.TVIỆN/LTV

4 TIẾNG VIỆT LS&ĐL HĐTN TIẾNG VIỆT KHOA HỌC

1 CC-HĐTN TOÁN LS&ĐL GDTC TOÁN TOÁN ANH VĂN TOÁN L TOÁN

2 TOÁN TIẾNG VIỆT KHOA HỌC ÂM NHẠC TIẾNG VIỆT GDTC ANH VĂN KHOA HỌC HĐTN -SHL

3 TIẾNG VIỆT TIN HỌC ANH VĂN MĨ THUẬT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT CÔNG NGHỆ LS&ĐL Đ.TVIỆN/LTV

4 TIẾNG VIỆT ANH VĂN HĐTN TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC

GHI CHÚ: CÔ OANH DẠY MÔN TIẾNG ANH KHỐI 1,2( MÀU ĐỎ),  CÔ  PHƯƠNG DẠY MÔN TIẾNG ANH KHỐI  5 VÀ 4A,4C ( MÀU TÍM)

TÂM DẠY KHỐI 3 VÀ 4A, 4B( MÀU XANH)

Người lập

Tô Thị Hồng

              Quảng Phú, ngày 19 tháng 9 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Thanh Thẩm
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THỨ 4

TIẾT S C S C S S C S C

1 1B 1B 1A 1D 1C 2A

2 1B 1B 1A 1D 1C 2A

Cô Bùi Hiền 3 1B 1A 1A 1C 1A 1C 2A

4 1A 1C 1A 2A

1 2D 2C 2B 1B 2D 2D

Cô Dương Dung 2 2D 2C 2B 1B 2D 2D

3 2D 2C 2B 1B 2B 2D 2C

4 2C 1B 2B 2C

1 3B 4C 4B 3A 3D 3B

Cô Thu Hiền 2 3B 4B 4B 3A 3D 3B

3 3B 4A 4A 3A 3C 3B

4 4D 4A 3C

1 4D 5C 4B 4C 5C 5A- LS-ĐL

Thầy  Cảnh 2 4D 5C 4B 4C 5C 4C-CN

3 4D 5B 4B 4D 5C 4D- CN

4 5B 4D 5C

Phụ lục 1

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN KHÔNG CHỦ NHIỆM 

HỌ VÀ TÊN

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 5 THỨ 6



THỨ 4

MÔN TIẾT S C S C S S C S C

1 4D 5C 2D 1A 3B 1D 3A

Thể dục 2 4A 5A 2A 5A 3C 1A 1D

3 4B 5B 2B 3D 1B 3C

4 4C 2C 1C

1 4A 5B 2A 5A- Đạo đức 3D 1A 1A- LTV

Âm nhạc 2 4D 5C 2D 1A- HĐTN 3B 1D 1C- LTV

3 4C 5A 2C 3C 1C 3A

4 4B 2B 1B

1 4B 5A 2B 2A- TNXH 3C 1B 1D-TNXH

Mĩ thuật 2 4C 5B 2C 2A- TNXH 3D 1C 3A

3 4D 5C 2D 3B 1D 1D-TNXH

4 4A 2A 1A

2C 1C

HUẾ 2B 1B

2A 1A

2D 1D

1 TIN - 5A 4C 3B 3D 5B-CN 4A

Tin học 2 TIN - 5B 4D 3B 3D 5A-CN 4A

CN 3 TIN - 5C 3A 3C 5C-CN 4B

4 3A 3C 4B

1 5B 3A 1D(LTV) 3A 3C 5A 3C

Anh văn 2 5A 3A 3A 3C 5B 3C

Cô Tâm 3 5A 3B 3B 3D 5A 3D

4 3B 3B 3D 3D

1 5B  4C 4A 5C 4A 4D

Anh văn 2 5B 4C 4C 4A 5C 4A 4D

Cô Phương 3 5C 4C 4D 4B 5B LTV 4B

Phụ lục 2

THỜI KHOÁ BIỂU BỘ MÔN NĂM HỌC 2025-2026

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 5 THỨ 6



4 5C 4D 4B 4B

1 1A 1C 2B 2C

Anh văn 2 1A 1C 2B 2C

Cô Oanh 3 1B 1D 2A 2D

4 1B 1D 2A 2D



THỜI KHÓA BIỂU TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN NĂM HỌC 2025-2026

THỨ 4

TIẾT S C S C S S C S C

1 3C 2A/3D 1A 4A

2 3A 1C/2D/3B 1D/4C 4B/5A

3 2B 2C 1B/4D 5B/5C

4

                                     GHI CHÚ: Thực hiền từ tuần 4( Lớp trùng thì thực hiện như sau)

Lớp 1D tuần 4, 4C tuần 5 và 4 tuần sau lặp lại

Lớp 1B tuần 4, 4D tuần 5 và 4 tuần sau lặp lại

Lớp 4B tuần 4, 5A tuần 5 và 4 tuần sau lặp lại

Lớp 5B tuần 4, 5C tuần 5 và 4 tuần sau lặp lại

Phụ lục 3

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 5 THỨ 6

               Lớp 1C tuần 4, 2D tuần 5, 3b tuần 6 và 4 tuần sau lặp lại


		hhongquynh@gmail.com
	2025-10-09T15:16:18+0700
	Location
	Protect document


		thanhtham.999@gmail.com
	2025-10-12T20:04:37+0700
	Location
	Protect document


		htdvcmg@gmail.com
	2025-10-14T15:41:47+0700
	Location
	TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI
	Protect document


		htdvcmg@gmail.com
	2025-10-14T15:41:47+0700
	Location
	TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI
	Protect document


		htdvcmg@gmail.com
	2025-10-14T15:41:47+0700
	Location
	TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI
	Protect document


		htdvcmg@gmail.com
	2025-10-14T15:41:47+0700
	Location
	TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI
	Protect document




